
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

(Đề kiểm tra gồm 03 trang với 28 câu trắc nghiệm và 04 bài tập tự luận)


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

 NĂM HỌC 2022-2023 

Môn Vật lí - Lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút; 




(Học sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên học sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 câu – 7 điểm)

Câu 1: Đơn vị của gia tốc là

A. s/m2.
B. km/h.
C. m/s2.
D. m/s.

Câu 2: Một ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc 20 m/s thì người lái xe quan sát thấy vật chướng ngại ở phía trước trên đường đi, cách ô tô 20 m. Để ô tô dừng lại ngay trước khi chạm vào vật chướng ngại thì người lái xe phải lập tức hãm phanh để ô tô chuyển động với gia tốc trung bình có độ lớn là


A. 20 m/s2.
B. 15 m/s2.
C. 5 m/s2.
D. 10 m/s2.

Câu 3: Một học sinh sử dụng thước thẳng có độ chia nhỏ nhất là 1 mm để đo chiều dài của một đoạn thẳng. Sai số dụng cụ của phép đo bằng thước trên thường được lấy giá trị bằng

A. 5 mm.
B. 1 mm.
C. 0,1 mm.
D. 0,5 mm.
Câu 4: Một chất điểm chuyển động trên quỹ đạo là hình vuông ABCD có cạnh là 10 cm. Trong khoảng thời gian chất điểm đi từ đỉnh A đến đỉnh đối điện C theo đường chéo thì véc tơ độ dịch chuyển có độ lớn là

A. 20 cm.
B. 
[image: image1.wmf]102

cm.
C. 10 cm.
D. 
[image: image2.wmf]103

cm.
Câu 5: Chuyển động rơi tự do là


A. chuyển động thẳng chậm dần đều.
B. chuyển động thẳng nhanh dần đều.


C. chuyển động chậm dần.
D. chuyển động thẳng đều.
Câu 6: Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều với gia tốc a. Nếu ở thời điểm ban đầu vật có vận tốc v0 thì ở thời điểm t vận tốc của vật là

A. v = v0 – a.t.
          B. v2 = v02 + (a.t)2.
  C. v = v0 + a.t.

D. v2 = v02 – (a.t)2.

Câu 7: Hoạt động nào sau đây có thể là nguyên nhân gây mất an toàn trong khi thực hiện các thí nghiệm thực hành?

A. Sử dụng trang phục và trang thiết bị phù hợp với thí nghiệm.


B. Dùng tay không cầm ống chứa hóa chất.


C. Nhận biết các dụng cụ nguy hiểm trước khi tiến hành thí nghiệm.


D. Thực hiện đúng nội quy phòng thực hành.

Câu 8: Cách làm nào sau đây không có tác dụng hạn chế sai số trong tất cả phép đo các đại lượng vật lí?

A. Các thao tác đo phải rất nhanh.


B. Thực hiện phép đo nhiều lần.

C. Thường xuyên hiệu chỉnh dụng cụ đo.

D. Sử dụng thiết bị đo có độ chính xác cao.
Câu 9: Muốn biết chuyển động của một vật là nhanh hay chậm tại một thời điểm nào đó, ta cần phải đo được

A. vận tốc tuyệt đối của vật.
B. tốc độ trung bình của vật.

C. vận tốc tương đối của vật.
D. tốc độ tức thời của vật.
Câu 10: Độ dịch chuyển của một vật chuyển động thẳng được xác định bằng

A. độ giảm tọa độ của vật.

B. độ biến thiên tọa độ của vật.

C. quãng đường đi được của vật chuyển động.

D. khoảng cách từ vị trí đầu đến vị trí cuối của vật.
Câu 11: Các động cơ điện mà con người đang sử dụng như: xe đạp điện, xe máy điện,… là kết quả nghiên cứu thuộc chủ yếu những phân ngành Vật lí nào?

A. Quang học và cơ học.
B. Quang học và điện học.


C. Nhiệt học và điện học.
D. Cơ học và điện học.

Câu 12: Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều với gia tốc a. Trong thời gian t, vận tốc của chất điểm biến thiên từ v0 đến v. Biểu thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và độ dịch chuyển d của chất điểm trong khoảng thời gian trên là

A. v2 – v02 = a.d.            B. v2 – v02 = 2a.d.t.
C. v2 – v02 = a.d.t.
        D. v2 – v02 = 2a.d.

Câu 13: Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho

A. sự nhanh, chậm của chuyển động.

  B. độ dịch chuyển của chuyển động.

C. độ biến thiên vận tốc theo thời gian.

  D. sự thay đổi vị trí nhanh, chậm của vật.

Câu 14: Trong khoảng thời gian Δt vật di chuyển được một quãng đường s, tốc độ trung bình vtb của vật được xác định bằng công thức
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Câu 15: Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu của Vật lí bao gồm


A. phương pháp mô hình hóa và phương pháp điều tra.


B. phương pháp thực nghiệm và phương pháp điều tra.


C. phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết.


D. phương pháp lí thuyết và phương pháp mô hình hóa.

Câu 16: Theo webthethao.vn “Liên đoàn Điền kinh thế giới vừa chính thức xác thực kỷ lục thế giới chạy 100 m nam lứa tuổi dưới 18 cho thần đồng chạy tốc độ Puripol Boonson của Thái Lan xác lập ở giải U20 thế giới tại Cali (Colombia) vào ngày 02/08/2022 vừa qua với thành tích 10,09 giây”. Tốc độ trung bình của Puripol Boonson đã đạt được xấp xỉ bằng

A. 9,91 m/s.
B. 9,91 cm/s.
C. 99,1 cm/s.
D. 99,1 m/s.

Câu 17: Với các kí hiệu được sử dụng giống như trong sách giáo khoa Vật lí 10 (Bộ sách Chân trời sáng tạo – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), biểu thức của vận tốc tổng hợp là
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Câu 18: Một chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 5 m/s2. Khoảng thời gian để vận tốc của chất điểm tăng từ 2 m/s đến 12 m/s là

A. 4,8 s.
B. 2,0 s.
C. 2,8 s.
D. 4,0 s.

Câu 19: Một đoàn tàu bắt đầu lăn bánh chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 1,5 m/s2. Sau 10 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động, đoàn tàu đi được quãng đường là

A. 22,5 m.
B. 15 m.
C. 8,5 m.
D. 75 m.

Câu 20: Một đoàn tàu bắt đầu lăn bánh chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 1,5 m/s2. Sau 10 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động, đoàn tàu đạt vận tốc là

A. 15 m/s.
B. 8,5 m/s.
C. 11,5 m/s.
D. 10 m/s.

Câu 21: Một ca nô chạy xuôi dòng trên một con sông với vận tốc 6 m/s đối với dòng nước. Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 2 m/s. Vận tốc của ca nô so với bờ sông có giá trị là

A. 12 m/s.
B. 8 m/s.
C. 3 m/s.
D. 4 m/s.

Câu 22: Một vật chuyển động được coi là chất điểm khi

A. kích thước của vật rất nhỏ so với quãng đường đi được.

B. vật chuyển động với tốc độ rất cao.

C. vật chuyển động trên quỹ đạo rất ngắn.

D. khối lượng của vật rất nhỏ so với vật chuyển động khác.
Câu 23: Vận tốc tuyệt đối của một vật là vận tốc của vật đó đối với hệ quy chiếu

A. đứng yên.
B. chuyển động thẳng.

C. chuyển động.
D. chuyển động tròn.
Câu 24: Một vật chuyển động thẳng đi được quãng đường s khi di chuyển từ vị trí có tọa độ x1 đến vị trí có tọa độ x2 thì độ dịch chuyển d của vật được xác định bởi công thức

A. d = x2 – x1.
B. d = s.
C. d = x1 – x2.
D. d = -s.

Câu 25: Đơn vị nào sau đây là đơn vị cơ bản trong hệ SI?

A. mét (m).
B. lít (l).
C. vôn (V).
D. giờ (h).

Câu 26: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 5 m/s thì tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau thời gian 5 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc ô tô đạt vận tốc 15 m/s. Gia tốc của ô tô khi tăng tốc là

A. 10 m/s2.
B. 2 m/s2.
C. 10 m/s.
D. 2 m/s.
Câu 27: Phép đo tốc độ trong bài “Thực hành đo tốc độ của vật chuyển động thẳng” (Sách giáo khoa Vật lí 10 – Bộ sách chân trời sáng tạo) là phép đo gián tiếp thông qua các phép đo trực tiếp

A. thời gian và gia tốc.
B. gia tốc và độ dịch chuyển.


C. quãng đường và thời gian.
D. gia tốc và quãng đường.
Câu 28: Khi sử dụng Vôn kế có nhiều thang đo, để đảm bảo an toàn cho Vôn kế, trước tiên người ta phải điều chỉnh Vôn kế dùng ở thang đo

A. thấp nhất.
B. gần bằng với giá trị đo.


C. cao nhất.
D. đúng bằng với giá trị đo.

II. PHẦN TỰ LUẬN (04 bài –  3 điểm)

Bài 1 (1 điểm): Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (kí hiệu toàn tuyến là CT.04) hay còn gọi là Quốc lộ 5B, là một trong 6 đường cao tốc quan trọng được quy hoạch trên toàn miền Bắc. Chiều dài toàn tuyến của đường cao tốc này là 105,837 km đi qua 4 tỉnh và thành phố là Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Nếu một ô tô chuyển động với vận tốc không đổi là 80 km/h (coi là chuyển động thẳng đều) trên tuyến đường này thì:


a. Quãng đường ô tô đó đi được sau 0,5 giờ là bao nhiêu?

b. Thời gian ô tô đi hết toàn bộ tuyến đường là bao nhiêu?

Bài 2 (1 điểm): Một xe máy bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 1 phút xe đạt vận tốc 10 m/s.


a. Tính gia tốc của xe máy.


b. Quãng đường xe đi được trong thời gian trên là bao nhiêu?

Bài 3 (0,5 điểm): Hai xe chuyển động đều trên cùng một đường thẳng. Xét khi chúng chưa gặp nhau thì thấy rằng: 

+ Nếu chúng đi ngược chiều thì cứ sau 30 phút khoảng cách giữa chúng giảm 40 km.

+ Nếu chúng đi cùng chiều thì cứ sau 20 phút khoảng cách giữa chúng giảm 8 km.

Tính vận tốc của mỗi xe.

Bài 4 (0,5 điểm): Xét ba đoạn đường đi được liên tiếp bằng nhau ngay trước khi dừng lại của một vật chuyển động thẳng chậm dần đều, người ta thấy đoạn đường ở giữa nó đi trong 2 giây. Hãy tính thời gian để vật đi hết ba đoạn đường bằng nhau kể trên.
----------- HẾT ----------
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